

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/7/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3831
	Đàm Công
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	3946
	Nguyễn Khánh Hà
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	4665
	Hồ Ngọc Phước
	Thanh Trach – Bố Trạch – Quảng Bình

	4 
	4670
	Nguyễn Thị Loan
	An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

	5 
	4675
	Nguyễn Thị Hương
	Lộc Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình

	6 
	4677
	Lê Quốc Khánh
	Đồng Phú– Đồng Hới – Quảng Bình

	7 
	4679
	Nguyễn Thị Quế 
	Vạn Trach, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	4681
	Nguyễn Duy Hạnh
	Hải Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

	9 
	4688
	Hồ Thị Hồng Ngọc
	Nhân trach – Bố Trạch _quảng Bình

	10 
	4699
	Trương Ngọc Dũng
	Bảo Ninh – Đồng Hới – Quảng Bình

	11 
	4885
	Nguyễn Duy Phúc
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	4891
	Phan Đình Nguyệt Minh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	4901
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	4905
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4921
	Trần Thị Loan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	4934
	Hà Nhật Lậm
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


